
Mã đề 701 Trang 1/3 

PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 

Thời gian: 45 phút 
Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 701 

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất? 

 A. Thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận. 

 B. Thu hoạch càng sớm càng tốt. 

 C. Thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng. 

 D. Thu hoạch càng muộn càng tốt. 

Câu 2. Đâu là triển vọng của trồng trọt ở Việt Nam? 

suất, chất lượng sản phẩm. 

 A. Nông dân sáng tạo, ham học hỏi. 

 B. Phát triển các vùng chuyên canh tập trung cho các loại cây trồng chủ lực. 

 C. Phát triển các vùng chuyên canh, áp dụng phương thức, công nghệ trồng trọt tiên tiến giúp 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

 D. Áp dụng phương thức, công nghệ trồng trọt tiên tiến giúp nâng cao năng 

Câu 3. Một trong những mục đích của việc cày đất là 

 A. Thuận lợi cho việc chăm sóc. 

 B. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng. 

 C. San phẳng mặt ruộng. 

 D. Làm tăng độ dày lớp đất trồng. 

Câu 4. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 

 A. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng. 

 B. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 

 C. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh. 

 D. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng. 

Câu 5. Loại cây trồng nào sau đây thuộc nhóm hoa, cây cảnh? 

 A. Cây hoa hồng. B. Mùng tơi. 

 C. Cây lạc (đậu phụng). D. Cây điều. 

Câu 6. Dặm cây nhằm mục đích gì? 

 A. Đảm bảo mật độ cây trồng trên đồng ruộng. 

 B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

 C. Nâng cao chất lượng nông sản. 

 D. Loại bỏ các cây trồng bị sâu, bệnh. 

Câu 7. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây? 

 A. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất. 

 B. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống. 

 C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống. 

 D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất. 

Câu 8. Cách bón phân nào sau đây không được dùng để bón phân lót cho cây trồng? 

 A. Bón phân theo hàng. 

 B. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây. 

 C. Rắc đều phân lên mặt ruộng. 

 D. Bón phân theo hố trồng cây. 

Câu 9. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 

 A. Bón sau khi cây ra hoa. B. Bón sau khi cây đậu quả. 
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 C. Bón trước khi trồng cây. D. Bón trước khi thu hoạch. 

Câu 10. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến? 

 A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 

Câu 11. Phương án nào sau đây không phải là một trong các phương pháp thu hoạch sản phẩm 

trồng trọt? 

 A. Hái. B. Cắt. C. Nhổ. D. Bổ. 

Câu 12. Việc sử dụng thùng xốp đã qua sử dụng để trồng rau an toàn có ý nghĩa nào sau đây? 

 A. Bảo vệ môi trường. B. Thuận lợi cho việc chăm sóc. 

 C. Hạn chế nguồn sâu bệnh. D. Giúp cây nhanh lớn. 

Câu 13. Có mấy hình thức gieo trồng chính? 

 A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Câu 14. Nội dung nào sau đây là một trong những yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt? 

 A. Thu hoạch càng sớm càng tốt. B. Thu hoạch khi có nhu cầu sử dụng. 

 C. Thu hoạch càng muộn càng tốt. D. Thu hoạch đúng thời điểm. 

Câu 15. Nội dung nào sau đây mô tả đúng phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên: 

 A. Mọi công việc trong quy trình trồng trọt đều được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 

 B. Trên 75% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 

 C. Trên 50% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 

 D. Trên 25% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên. 

Câu 16. Khi nào cần tỉa cây? 

 A. Cây mọc quá dày. B. Cây mọc quá thưa. 

 C. Cây mọc không đồng đều. D. Cây trồng bị thiếu nước. 

Câu 17. Một trong những ưu điểm của biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu hại cây trồng là: 

 A. Hiệu quả nhanh kể cả khi sâu đã phát triển mạnh. 

 B. Có tác dụng lâu dài. 

 C. Đơn giản, dễ thực hiện. 

 D. Tiết kiệm công lao động. 

Câu 18. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 

 A. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn. 

 B. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. 

 C. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa. 

 D. Vào bất kì thời gian nào trong ngày. 

Câu 19. Đất trồng có thành phần nào sau đây? 

 A. Phần lỏng, phần rắn. B. Phần khí, phần lỏng. 

 C. Phần rắn, phần khí. D. Phần khí, phần lỏng, phần rắn. 

Câu 20. Đặc điểm đầu tiên của trồng trọt công nghệ cao là gì? 

 A. Ưu tiên sử dụng giống cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng 

ngắn. 

 B. Ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại. 

 C. Thay thế đất trồng bằng giá thể hoặc dung dịch dinh dưỡng. 

 D. Lao động có trình độ cao. 

B. CÂU HỎI TỰ LUẬN: 

Câu 21 (2đ). Nhân giống bằng phương pháp vô tính thường áp dụng cho những loại cây nào? Kể 

tên các phương pháp nhân giống vô tính. Nêu cách tiến hành phương pháp giâm cành. 

Câu 22 (2đ): Trình bày vai trò của ngành trồng trọt ở Việt Nam. 

Câu 23 (1đ). Ở địa phương em có những nhóm cây trồng phổ biến nào? Những phương pháp 

canh tác và ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt được áp dụng ở địa phương em như thế nào?  

 

------ HẾT ------ 
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